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I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình: 

1.1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang thông tin điện tử:

· Tên trường: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: 0838440567
Số fax: 0838118676

· E-mail: lytutrong@lttc.edu.vn
Website: lttc.edu.vn

1.2. Quá trình thành lập và phát triển:
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập vào năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng vào năm 1999, thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7/2017.

·  Là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 
· Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Những đặc điểm chính của đơn vị:
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là trường tiên tiến cấp khu vực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, được phê duyệt lựa chọn đào tạo ngành, nghề trọng điểm với các cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia và là Trường đào tạo ngành mũi nhọn của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

· Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề trong các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tiếng Anh, nhóm ngành Dịch vụ, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu xã hội, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo. Nhà trường có mối quan hệ hợp chặt chẽ với nhiều trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong và ngoài nước.
· Thế mạnh của Trường trong giai đoạn hiện nay là đào tạo gắn với doanh nghiệp, đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học phát triển rất mạnh, đặc biệt là mảng sáng chế thiết bị đào tạo tự làm phục vụ nhu cầu giảng dạy thực hành tại trường, từng bước hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
3. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
· Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho bản thân và xã hội.

· Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
· Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ; quản lý, sử dụng đất đai cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
· Giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa dân tộc.

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT  
Trong năm học 2019 – 2020, Trường đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Qua một năm thực hiện, nhà trường đạt được rất nhiều thành tích nổi bật, cụ thể như sau:  
1. Công tác tuyển sinh

Năm học 2019-2020, Trường đã thực hiện tuyển mới 5.479/5.475 chỉ tiêu, đạt 100,1%. 

Để đạt được kết quả nêu trên, Nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt  trong việc quảng bá hình ảnh trường cũng như đa dạng về hình thức tuyển sinh, cụ thể như: Đến các trường giới thiệu các ngành, nghề đào tạo của trường, tuyển sinh qua hình thức trực tuyến, tổ chức cho các Trường THPT đến tham quan thực tế… Từ đầu năm đến nay, thông qua hình thức tuyển sinh trực tuyến đã thu hút khoảng 80.000 lượt xem và nhận được rất nhiều câu hỏi tư vấn về các ngành nghề đào tạo cũng như giải đáp thắc mắc về việc làm khi ra trường của phụ huynh và học sinh sinh viên.
2. Công tác phát triển, mở rộng ngành, nghề đào tạo:

· Nhà trường hiện có 10 khoa chuyên môn, đào tạo 40 nghề (hệ GDNN), trong đó có 07 nghề được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt là nghề trọng điểm với các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép cho trường đào tạo 34 ngành nghề trình độ trung cấp, 34 ngành nghề trình độ cao đẳng theo danh mục mã ngành nghề cấp IV của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

· Hiện nay, trường đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung mở 09 nghề mới, trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, gồm các nghề: Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Sửa chữa máy tàu thủy; Sửa chữa máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng (CĐ)/ Nghiệp vụ nhà hàng (TC); Kỹ thuật làm bánh, dự kiến tuyển sinh các ngành mới vào năm học 2020-2021.
· Triển khai xây dựng chương trình tiên tiến đào tạo các ngành Cơ khí, Điện – Điện tử theo phương pháp tiếp cận CDIO tiến tới kiểm định theo chuẩn ABET; biên soạn chương trình đào tạo 12 ngành chất lượng cao, đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng cao, tạo nên thương hiệu của Nhà trường. 

· Năm học 2019-2020, Trường đã tổ chức đào tạo thí điểm khóa đầu tiên ngành Công nghệ Ô tô  theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, giảng viên tham gia giảng dạy khóa học được cử đi tập huấn bồi dưỡng tại Đức. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sinh viên nhận được 02 Bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội làm việc ở trong nước và ngoài nước.
3. Công tác đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp 

Để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, Nhà trường đã tiến hành hợp tác đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, điển hình là đã thực hiện liên kết đào tạo với công ty TNHH Kinh doanh TM&DV VinFast. Đây là mô hình liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô. Với hình thức đào tạo này học sinh sinh viên sẽ được đào tạo song hành gồm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài không quá 15 tháng. Giai đoạn 1, học viên sẽ học toàn bộ tại trường; giai đoạn 2, học viên sẽ được đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo VinFast. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được công nhận đồng thời danh hiệu Kỹ sư thực hành của trường và Kỹ thuật viên của VinFast.  Từ kết quả thiết thực mang lại, Nhà trường đã nhân rộng mô hình này đối với các ngành nghề còn lại đang đào tạo tại Trường, điển hình là Trường đã ký Bản ghi nhớ với Tập đoàn Toyota Logictics, Honda Win, Mitsubishi, Merceders-BenZ… 
4. Công tác giải quyết việc làm gắn kết với doanh nghiệp
· Để nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của xã hội, Trường đã chủ động mời doanh nghiệp tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu học sinh sinh viên của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội nghị, Hội thảo, đã thống nhất quan điểm về hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động. 
· Nhà trường liên kết với hơn 1000 doanh nghiệp đưa học sinh sinh viên (HSSV) đi thực tập, chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, HSSV chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm trên 100%, trong đó có việc làm đúng nghề đào tạo chiếm 90%. Trong năm 2019, Trường cũng đã tiếp nhận học bổng cho HSSV và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 13 tỷ đồng.
5. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 

· Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB,GV,NV) hiện có: 451 người, trong đó:

· Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng:  337 GV, trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ 70%.
· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: 114 CB, NV. 
· Số CB,GV,NV đang đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

· Tổng số CB,GV,NV đang nghiên cứu sinh: 07 người
· Tổng số CB,GV,NV đang học cao học       : 14 người
· Tổng số CB,GV,NV đang  học Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính: 33 người. 
· Năm 2019, Trường cử 04 giảng viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề Công nghệ ô tô tại CHLB Đức (thời gian đào tạo 05 tháng từ ngày 19/5/2019 đến ngày 19/10/2019) theo Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

· Để chuẩn bị cho việc xây dựng nhà trường thông minh theo đề án đã trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường khuyến khích CB,GV,NV tham gia học nâng cao trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, hiện nay đang có 50 CB,GV theo học để đạt trình độ trung cấp tin học. 

· Nhà trường đã lập hồ sơ đăng ký cho 04 CB,GV tham gia tập huấn lớp kiểm định viên do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho CB,GV,NV học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ, những điều kiện này là động lực rất lớn để CB,GV,NV tích cực học tập.

Ngoài ra, Trường đã thực hiện nhiều chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ, giảng viên; chú trọng nguồn tuyển dụng giảng viên là các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp vì đội ngũ này có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn và luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
6. Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Để đảm bảo cở sở vật chất đáp ứng cho các hệ đào tạo trong nhà trường, nhất là thiết bị đào tạo cho các ngành trọng điểm, hệ đào tạo chất lượng cao, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa, các ngành được ưu tiên đầu tư nhiều nhất trong năm học này là các ngành đào tạo chủ lực của Nhà trường như Công nghệ ô tô, nhóm ngành Cơ khí, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, các ngành còn lại được đầu tư đảm bảo nhu cầu giảng dạy. Các hạng mục đầu tư, dự án đầu tư thiết bị đang thực hiện trong năm 2020:
· Nhà trường đang xây dựng tại Trường Khu ký túc xá 7 tầng với hơn 500 chỗ ở, tạo điều kiện cho HSSV ở các tỉnh xa đến học, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 12/2020.

· Được sự quan tâm của các cơ quan cấp Bộ, Thành phố, Nhà trường đã được phê duyệt dự án đầu tư:
· Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020;
· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”,  Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2018 và đang tiếp tục thực hiện trong năm 2020.
· Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh”.
· Trong năm, Nhà trường đã hoàn thành Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 trình Bộ Công thương phê duyệt.
7. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng

· Triển khai vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đến tháng 10/2021.
· Tháng 11/2019, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn đánh giá 08/88 trường cao đẳng trên toàn quốc theo tiêu chí Trường chất lượng cao, kết quả trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 89/100 điểm và đang chờ Quyết định công nhận Trường chất lượng cao của quốc gia.
· Trường đang hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đã hoàn thành hồ sơ đăng ký kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo ngành Cơ khí Chế tạo máy.
8. Hoạt động nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế
8.1. Nghiên cứu khoa học

· Trong năm học 2019-2020, đã thực hiện 7 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường; 147 sáng kiến được công nhận, trong đó có 71 sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. 
· Tổng số bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học, hội nghị trong và ngoài nước của trường là 13 bài, trong đó có 02 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài.
· Trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học COSS2019, mang tầm quốc tế với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, giảng viên và học sinh sinh viên của Trường, trong đó có 51 bài tham luận.

· Góp phần tham gia cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID, với sự động viên, khuyến khích của Nhà trường, Giảng viên khoa Điện – Điện tử đã hỗ trợ, hướng dẫn HSSV chế tạo thành công máy đo thân nhiệt tích hợp máy rửa tay tự động, hoạt động song song, rút gọn được thời gian tiếp xúc, đưa vào sử dụng kịp thời, rất hiệu quả. 
8.2. Hợp tác quốc tế
· Triển khai dự án xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp điều khiển thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực do tập đoàn Kone, Phần Lan, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng. Dự án được sự phê duyệt theo quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· Nhà trường đã triển khai thực hiện Dự án BAKE hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt của Pháp, thời gian thực hiện trong 02 năm từ năm 2019 đến năm 2021. Thông qua việc hợp tác, phía công ty sẽ tổ chức lớp đào tạo nghề bánh căn bản miễn phí cho người học có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm ổn định. Lớp học được đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại trị giá 334.629 EURO (tương đương 9 tỉ đồng VN).
9. Thành tích hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp

9.1. Giáo viên

Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố và toàn quốc, nhóm tác giả là viên chức quản lý và giảng viên của Nhà trường đã tham gia dự thi, đạt kết quả rất cao:

· Cấp thành phố: Đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích.

· Cấp toàn quốc:  Đạt 03 giải nhất, 02 giải nhì, trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.

9.2. Học sinh-Sinh viên

· Trường được chọn là đơn vị đăng cai Hội thi học sinh giỏi nghề Điện, cuộc thi do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 
· Học sinh – Sinh viên tham gia đến vòng bán kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2019 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

·  Nhà trường tổ chức Hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp khoa tại 4 khoa: khoa Cơ khí, khoa Công nghệ thông tin, khoa May – Thời trang và khoa Điện – Điện tử với 11 môn dự thi, kết quả có 35 HSSV đạt giải thưởng, 11 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019
	Quyết định công nhận

tập thể xuất sắc
	Quyết định số 3822/QĐ-UBND  ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019

	2018-2019
	Cờ thi đua của UBND Thành phố
	Quyết định số 4727/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 và dẫn đầu khối thi đua trực thuộc Sở LĐ-TB- và XH


2. Hình thức khen thưởng

	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019
	Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH
	Quyết định số 1721/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2019 về thành tích trong công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, góp phần nâng cáo chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020

	2018-2019
	Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP
	Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Liên đoàn LĐTP khen thưởng hoạt động Công đoàn NH 2018-2019

	2018-2019
	Bằng khen của BCH TW Hội SV Việt Nam
	Quyết định số 13-QĐ/TWHSV, ngày 10 tháng 6  năm 2019 của BCH TW Hội SV Việt Nam đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2018-2019

	2018-2019
	Bằng khen của BCH TW Hội SV Việt Nam
	Quyết định số 39-QĐ/TW HSV, ngày 27 tháng 8  năm 2019 của BCH TW Hội SV Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019.

	2018-2019
	Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Đăk Nông
	Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đăk Nông năm 2019.


Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG
- Khối trưởng KTĐ1;
- Lưu VT, TC- HC.


Phạm Hữu Lộc
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